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DANH SÁCH THAM GIA HOA PHƯỢNG ĐỎ 2021-2022
MẶT TRẬN PHƯỜNG LONG BÌNH
	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	SĐT
	GHI CHÚ

	1
	11A3
	Nguyễn Châu Anh
	15/09/2005
	0327902507
	Chỉ huy trưởng

	2
	10A2
	Nguyễn Trần Quốc Huy
	03/02/2006
	0777032206
	Chỉ huy phó

	3
	11A2
	Phạm Yến Nhi
	28/1/2005
	0363910450
	

	4
	11A3
	Bùi Văn Huy
	1/3/2005
	0335397358
	

	5
	10A5
	Nguyễn Thị Thu Hương
	05/01/2006
	0901507994
	

	6
	10A12
	Đào Đức Thịnh
	9/2/2006
	0334299648
	

	7
	10A6
	Trương Minh Trí
	22/02/2006
	0567092695
	

	8
	10A3
	Nguyễn Thanh Xuân
	10/08/2006
	0762010869
	

	9
	11A4
	Lê Nguyễn Anh Thư
	28/12/2005
	0829064228
	

	10
	11A1
	Lưu Đức Huy
	02/02/2005
	0867186202
	

	11
	10A8
	Lê Viết Thiên Mẫn
	12/03/2006
	0386419565
	

	12
	10A10
	Phạm Thị Thanh yên
	10/09/2006
	0396437277
	

	13
	10A10
	Nguyễn Hồng Hà
	19/10/2006
	0932153880
	

	14
	10A5
	Trần Thị Ánh Giang
	30/11/2006
	0932042940
	

	15
	10A6
	Trương Thanh Định
	13/04/2006
	0776137857
	

	16
	10A6
	Nguyễn Phan Đức Tín
	16/10/2006
	0387101763
	

	17
	11A7
	Dương Thị Kim Yến  
	27/6/2005
	0767279693
	

	18
	11A3
	Trần Nguyễn Như Ý
	02/07/2005
	0365765513
	

	19
	11A3
	Phạm Thị Thuỳ Dương 
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TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 
   BÍ THƯ
      

       Nguyễn Châu Anh
